
STT Mã SV Họ tên Lớp Ngày sinh

1 15003026 Đặng Ngọc Quỳnh Nhi 15CĐN-QTD 14/06/1997

2 15002661 Đường Nguyễn Bảo Trân 15CĐN-QTD 01/02/1997

3 16001601 Âu Thiên Quang 16CĐN-QTD 03/06/1998

4 16003648 Đặng Thị Kim Ngọc 16CĐN-QTD 01/12/1998

5 16001889 Lâm Bửu Linh 16CĐN-QTD 02/10/1998

6 16000572 Phạm Thái Hòa 16CĐN-QTD 04/12/1997

7 16000177 Bùi Quang Trường 16TCN-KTD 20/01/2001

8 16000448 Lê Ngọc Quang Lộc 16TCN-KTD 31/03/2001

9 16000465 Nguyễn Cao Điền 16TCN-KTD 07/10/2001

10 16000403 Nguyễn Phú Tuyến 16TCN-KTD 13/06/2000

11 16000077 Nguyễn Thị Tuyết Lan 16TCN-KTD 25/09/2000

12 16000587 Phạm Thái My 16TCN-KTD 21/09/2001

13 16000569 Võ Công Chí 16TCN-KTD 19/05/2000

14 16000192 Chu Thùy Dương 16TCN-QTD 08/05/2001

15 16000607 Nguyễn Bá Toàn 16TCN-QTD 30/11/2001

16 16001711 Nguyễn Hoàng Duy 16TCN-QTD 06/11/1998

17 16000010 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 16TCN-QTD 07/03/2001

18 16000114 Nguyễn Tiến Duy Tân 16TCN-QTD 23/04/2001

19 16003530 Phan Đức Thông 16TCN-QTD 24/07/2000

20 16003681 Phan Nguyễn Quỳnh Như 16TCN-QTD 21/09/2001
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